
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân quận - huyện. 

II. Lĩnh vực Chính sách có công 

2. Thủ tục Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh 

hình, phương tiện thiết bị phục hồi đối với trường hợp đang sống tại gia 

đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng do địa phương quản lý 

a) Tình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân có đơn đề nghị theo Mẫu số 21 Phụ lục I Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP kèm giấy khám và chỉ định việc sử dụng phương tiện trợ 

giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng do cơ sở 

chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội hoặc bệnh viện cấp tỉnh trở lên cấp (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an) 

theo Mẫu số 40 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi hồ sơ trực tuyến, 

trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công đến Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội đối với các trường hợp đang sống tại gia đình. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ và đầu đủ các giấy tờ có 

trong hồ sơ 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì thực hiện tiếp nhận 

hồ sơ theo quy định 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, công chức được phân công tiếp 

nhận hướng dẫn bổ sung hoàn thiện theo quy định. 

- Bước 3:  

a) Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được các giấy tờ quy định tại 

khoản 1 Điều 90 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Phòng Lao động – Thương binh 

và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, lập danh sách người được cấp sổ 

theo dõi phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi 

chức năng theo Mẫu số 87 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm các giấy 

tờ liên quan gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ, Phòng lao động, Thương binh và Xã hội phải gửi văn bản trả 

lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện 

theo quy định. 

b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Sổ theo dõi, có 

trách nhiệm giao sổ và chi trả cho người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng. 
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c) Lập, cập nhật Sổ quản lý người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng theo Mẫu số 89 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

d) Hằng năm, căn cứ Sổ quản lý để lập danh sách người đến niên hạn được 

cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức 

năng gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phê duyệt. 

đ) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đã 

phê duyệt, có trách nhiệm chi cho người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng. 

- Bước 4: Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ do 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, ban hành quyết định cấp tiền 

mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi 

chức năng theo Mẫu số 69 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và lập Sổ 

theo dõi của từng đối tượng theo Mẫu số 88 Phụ lục I Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để 

phát cho đối tượng. 

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc 

phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội để hoàn thiện theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp và nhận hồ sơ trực tại địa chỉ 

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại 

địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, 

thiết bị phục hồi chức năng (Mẫu số 21 phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) 

+ Giấy khám và chỉ định sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh 

hình, phương tiện, thiết bị chỉnh hình phục hồi chức năng (Mẫu số 40 phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập danh sách cấp Sổ theo dõi kèm 

các giấy tờ liên quan gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, ban hành 

quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, 

thiết bị phục hồi chức năng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội để phát cho đối tượng. Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời 

gian 05 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ 
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đã nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để hoàn thiện theo quy 

định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người được cấp phương tiện 

trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình hoặc văn bản từ 

chối nêu rõ lý do. 

Quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 

phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, 

thiết bị phục hồi chức năng (Mẫu số 21 phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương 

tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc 

đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa 

phương quản lý. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 
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Mẫu số 21 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, 

thiết bị phục hồi chức năng 

Kính gửi: ..........................1................................ 

Họ và tên: ........................................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh: .................................... Nam/Nữ: ................................................... 

CCCD/CMND số .......................... Ngày cấp .................................... Nơi cấp 

................... 

Số điện thoại: 

........................................................................................................................ 

Đang hưởng trợ cấp: 

............................................................................................................ 

Nơi quản lý hồ sơ và chi trả trợ cấp: 

..................................................................................... 

Số hồ sơ: 

.............................................................................................................................. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể (nếu có): ....................................................................................... 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh 

hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng như sau: 

Số TT 
Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục 

hồi chức năng 

1  

2  

...  

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền2 

Ông (bà) ...................... 

hiện thường trú tại ................. 

và có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI 

KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 

………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Ghi chú: 



1 Phòng LĐTBXH hoặc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. 

2 UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn; cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

người có công với cách mạng xác nhận đối với người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm; cơ quan, 

đơn vị theo thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận đối với người đang công tác trong 

quân đội, công an. 

Mẫu số 40 

………………………… 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……/GCĐ-.... …, ngày … tháng … năm … 

 

GIẤY KHÁM VÀ CHỈ ĐỊNH 

Sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi 

chức năng 

Ông (bà) 

……………………………………………………………………………………………

…… 

Ngày tháng năm sinh: ………………………… Nam/Nữ: 

…………………………………………. 

CCCD/CMND số …………… Ngày cấp …………… Nơi cấp 

……………………………………. 

Nơi thường trú: 

………………………………………………………………………………………. 

Đang hưởng trợ cấp: 

………………………………………………………………………………. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể (nếu có) ……% (Bằng chữ: …………………………) 

Tình trạng thương tật/bệnh tật: 

…………………………………………………………………….. 

Với tình trạng thương tật/ bệnh tật hiện tại thì Ông (bà) 

……………………………………… cần phải sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng như sau: 

Số TT 
Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị 

phục hồi chức năng 

1  

2  

…  

 

..., ngày ... tháng ... năm ... ..., ngày... tháng … năm … 

NGƯỜI CHỈ ĐỊNH 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 



 

 

 Mẫu số 87 

………………………………….. 

Đơn vị: ………………………… 

DANH SÁCH CẤP SỔ THEO DÕI PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP,  

DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CHỈNH HÌNH 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

TT Họ và tên 

Nơi đăng ký 

thường trú/Cơ 

quan, đơn vị công 

tác 

Số hồ sơ 

NCC 

Loại phương 

tiện trợ giúp và 

dụng cụ chỉnh 

hình, vật phẩm 

phụ được 

hưởng 

Niên hạn sử 

dụng 
Số tiền 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

NGƯỜI LẬP 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

……, ngày...tháng...năm... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


